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Bảng giá bán máy bơm trục đứng đa tầng SS 304 CNP / Series CDL  

Lưu ý :  

 - Giá bán đã bao gồm thuế VAT ( 10% )  

   

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

CDL 2-9 1.1 2 67 7,349 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   11 (220v) 1.1 2 82 8,198 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   11 1.1 2 82 8,577 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   13 1.5 2 98 8,701 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   13 (220V) 1.5 2 98 9,248 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   15 1.5 2 112 9,098 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   15  (220V) 1.5 2 112 9,642 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   18 2.2 2 136 9,656 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   18 (220V) 2.2 2 136 10,325 25-25 (1"-1") 

 CDL 2 -   22 2.2 2 165 10,902 25-25 (1"-1") 

CDL 2-26 3 2   11,993 25-25 (1"-1") 

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

 CDL 4  -   12 2.2 4 95 9,238 32-32 (1 1/4"-1 1/4 ") 

 CDL 4 -   14 3 4 112 10,625 32-32 (1 1/4"-1 1/4 ") 

 CDL 4  -   16 3 4 129 11,198 32-32 (1 1/4"-1 1/4 ") 

 CDL 4 -   19 4 4 153 13,963 32-32 (1 1/4"-1 1/4 ") 

 CDL 4 -   22 4 4 178 15,626 32-32 (1 1/4"-1 1/4 ") 

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

 CDL 8 -  12 4 8 111 19,442 40-40 (1 1/2"-1 1/2 ") 

 CDL 8 -  14 5.5 8 130 21,403 40-40 (1 1/2"-1 1/2 ") 

 CDL 8 -  16 5.5 8 148 22,423 40-40 (1 1/2"-1 1/2 ") 

 CDL 8 -  18 7.5 8 167 24,283 40-40 (1 1/2"-1 1/2 ") 

 CDL 8 -  20 7.5 8 186 25,464 40-40 (1 1/2"-1 1/2 ") 

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

 CDL 12 - 8 5.5 12 80 18,352 50-50 (2"-2") 

 CDL 12 - 10 7.5 12 101 22,037 50-50 (2"-2") 

 CDL 12 - 12 7.5 12 121 22,998 50-50 (2"-2") 



 

 

 CDL 12 - 14 11 12 141 27,336 50-50 (2"-2") 

 CDL 12 - 16 11 12 162 29,026 50-50 (2"-2") 

 CDL 12 - 18 11 12 183 30,301 50-50 (2"-2") 

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

 CDL 16 - 12 11 16 141 28,042 50-50 (2"-2") 

 CDL 16 - 14 15 16 166 30,374 50-50 (2"-2") 

 CDL 16 - 16 15 16 189 33,274 50-50 (2"-2") 

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

 CDL 20 -   7 7.5 20 82 24,951 50-50 (2"-2") 

 CDL 20 -   12 15 20 142 34,558 50-50 (2"-2") 

 CDL 20 -   14 15 20 166 38,386 50-50 (2"-2") 

 CDL 20 -   17 18.5 20 202 41,764 50-50 (2"-2") 

Pump model 
Công suất 

kw 

Q 

m3/h  

H 

mét 

Giá bán lẻ  

(*1000 vnđ ) 

Họng hút xả  

Ống thép/kẽm - inch 

 CDL 32 - 100 15 32 138 46,390 65-65 (2 1/2 "-2 1/2 ") 

 CDL 32 - 120 15 32 167 55,304 65-65 (2 1/2 "-2 1/2 ") 

 CDL 32 - 140 15 32 196 68,171 65-65 (2 1/2 "-2 1/2 ") 


